
ẠI HỌC DUY TÂN
ÀO TẠO QUỐC TẾ

HĐ Ngành Thời gian PhòngMÃ SINH VIÊN NGÀNH NHÓM
CNPM + HTTT Sáng 4/1/2024 26211436349 Lê Nguyễn Trọng Hiếu CNPM+HTTT C1SE.03

26211434568 Nguyễn Phan Thành Đô CNPM+HTTT C1SE.03
26211441570 Nguyễn Thiện Nhân CNPM+HTTT C1SE.03
26211441580 Trần Văn Lợi CNPM+HTTT C1SE.03

CNPM + HTTT Sáng 4/1/2024 26211238882 Vũ Quang Nhật CNPM+HTTT C1SE.22
24216603694 Hồ Ngọc Sang CNPM+HTTT C1SE.22
26211238959 Huỳnh Văn Thiện CNPM+HTTT C1SE.22
26211221662 Nguyễn Hồng Anh CNPM+HTTT C1SE.22

CNPM + HTTT
(CMU)

Sáng 4/1/2024 26211220981 Trần Ngọc Khoa CNPM+HTTT C1SE.16
26201221107 Nguyễn Thị Ngọc Trinh CNPM+HTTT C1SE.16
26211241673 Đặng Đình Huy CNPM+HTTT C1SE.16
26217239861 Nguyễn Lê Hoàng Lộc CNPM+HTTT C1SE.16

CNPM + HTTT
(CMU)

Sáng 4/1/2024 25211208252 Huỳnh Tấn Quang Minh CNPM+HTTT C1SE.04
25217211295 Lê Nguyễn Nhựt Đình CNPM+HTTT C1SE.04
25211209027 Phạm Minh Hiệp CNPM+HTTT C1SE.04
25211211715 Trần Minh Hiển CNPM+HTTT C1SE.04

CNPM + HTTT
(CMU)

Tối 4/1/2024 26211241557 Nguyễn Đình Lợi CNPM+HTTT C1SE.29
26201236084 Nguyễn Như Ngọc CNPM+HTTT C1SE.29
26211232145 Nguyễn Trung Hiếu CNPM+HTTT C1SE.29
26211235541 Phan Nhật Hoàng CNPM+HTTT C1SE.29

CNPM + HTTT
(CMU)

Tối 4/1/2024 26211221289 Mai Thanh Toàn CNPM+HTTT C1SE.26
2321125466 Lê Trung Kiên CNPM+HTTT C1SE.26

25211204800 Phạm Nguyễn Tuấn Anh CNPM+HTTT C1SE.26
26212131660 Huỳnh Quốc Khánh Nguyên CNPM+HTTT C1SE.26
26211224842 Võ Trường Dũng CNPM+HTTT C1SE.26

CNPM + HTTT
(CMU)

Tối 4/1/2024 26211230400 Đỗ Minh Nhật CNPM+HTTT C1SE.06
26211242364 Phạm Anh Quyết CNPM+HTTT C1SE.06
26211228251 Phan Nhật Tuấn CNPM+HTTT C1SE.06
26211200551 Trần Minh Tú CNPM+HTTT C1SE.06

CNPM + HTTT
(CMU)

Tối 4/1/2024 25201202151 Nguyễn Triều Tiên CNPM+HTTT C1SE.05
26211200134 Nguyễn Văn Vĩ CNPM+HTTT C1SE.05
26211241703 Phạm Quốc Bảo CNPM+HTTT C1SE.05
26201242632 Thân Thị Thảo CNPM+HTTT C1SE.05
24211213178 Trương Quốc Thắng CNPM+HTTT C1SE.05

CNPM + HTTT Tối 4/1/2024 26201241603 Hồ Ánh Dương CNPM+HTTT C1SE.09
26218620974 Huỳnh Nguyễn Việt Anh CNPM+HTTT C1SE.09
26217230514 Ngô Công Gia Hy CNPM+HTTT C1SE.09
26211228558 Nguyễn Ngọc Minh CNPM+HTTT C1SE.09

CNPM + HTTT Tối 4/1/2024 26211932993 Phạm Tấn Đạt CNPM+HTTT C1SE.23
26211222397 Hồ Minh Khánh CNPM+HTTT C1SE.23
26211222152 Nguyễn Duy Trinh CNPM+HTTT C1SE.23
25211216743 Nguyễn Văn Sỹ CNPM+HTTT C1SE.23
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17 CNPM + HTTT Sáng 5/1/2024 26201233381 Đinh Thị Kim Diễm CNPM+HTTT C1SE.18
26211233413 Nguyễn Thanh Trí CNPM+HTTT C1SE.18
26211234519 Lê Viết Thọ CNPM+HTTT C1SE.18
26211241674 Lương Trọng Linh CNPM+HTTT C1SE.18

18 CNPM + HTTT Sáng 5/1/2024 26211241939 Đỗ Đức Bình CNPM+HTTT C1SE.01
26201235914 Huỳnh Nguyên Bảo Hân CNPM+HTTT C1SE.01
26211242085 Lê Văn Anh Duy CNPM+HTTT C1SE.01
26211120246 Nguyễn Hữu Lĩnh CNPM+HTTT C1SE.01
26211238937 Trịnh Phú Tân CNPM+HTTT C1SE.01

19 CNPM + HTTT Sáng 5/1/2024 26211242566 Nguyễn Hoàng Quốc Anh CNPM+HTTT C1SE.11
26211232265 Nguyễn Thành Hưng CNPM+HTTT C1SE.11
26211242103 Đặng Bảo Kiếm CNPM+HTTT C1SE.11
26211230805 Võ Hồng Nghĩa CNPM+HTTT C1SE.11

20 CNPM + HTTT Sáng 5/1/2024 25217109642 Huỳnh Văn Quyn CNPM+HTTT C1SE.30
26211220340 Nguyễn Hào Kiệt CNPM+HTTT C1SE.30
25211205608 Phạm Quốc Huy CNPM+HTTT C1SE.30
26211235202 Đặng Văn Trần Chinh CNPM+HTTT C1SE.30

21 CNPM + HTTT Chiều 5/1/2024 26211241641 Nguyễn Phan Tuấn Đạt CNPM+HTTT C1SE.33
26211630808 Nguyễn Văn Thắng CNPM+HTTT C1SE.33
26211242010 Trần Hữu Toàn CNPM+HTTT C1SE.33
26211232525 Châu Trần Anh Quốc CNPM+HTTT C1SE.33

22 CNPM + HTTT Chiều 5/1/2024 26211100093 Phạm Hữu Sáng CNPM+HTTT C1SE.34
26211132330 Trần Quốc Hoàng CNPM+HTTT C1SE.34
26211233213 Huỳnh Văn Thuận CNPM+HTTT C1SE.34
26211125412 Lê Quang Khánh CNPM+HTTT C1SE.34

23 CNPM + HTTT Chiều 5/1/2024 26211235004 Lê Nguyễn Ngọc Đông CNPM+HTTT C1SE.02
26211242654 Mai Văn Huy CNPM+HTTT C1SE.02
26211241632 Nguyễn Long Biên CNPM+HTTT C1SE.02
26201242407 Nguyễn Như Quỳnh CNPM+HTTT C1SE.02
26211227980 Vũ Hữu Hoàng CNPM+HTTT C1SE.02

24 CNPM + HTTT Chiều 5/1/2024 25211217171 Lê Xuân Hoàng CNPM+HTTT C1SE.35
26211235168 Lê Xuân Tân CNPM+HTTT C1SE.35
26211241568 Trần Quang Luận CNPM+HTTT C1SE.35
26211235629 Nguyễn Bá Phú Quý CNPM+HTTT C1SE.35

25 CNPM + HTTT Chiều 5/1/2024 2320124149 Nguyễn Phước Minh Tâm CNPM+HTTT C1SE.36
26211236049 Nguyễn Văn Tỵ CNPM+HTTT C1SE.36
26211235418 Thái Trần Duy Hoàng CNPM+HTTT C1SE.36
26211331374 Lê Đức Quốc CNPM+HTTT C1SE.36

26 CNPM + HTTT Chiều 5/1/2024 25211216291 Trần Đình Minh Hoàng CNPM+HTTT C1SE.42
26201442135 Nguyễn Thị Nhật Hoa CNPM+HTTT C1SE.42
26211231373 Phạm Đắc Thịnh CNPM+HTTT C1SE.42
26211233977 Trương Thành Đạt CNPM+HTTT C1SE.42

60 An toàn thông Tối 5/1/2024 26211135922 Trần Văn Mến ATTT C1NE.01
26211136259 Nguyễn Văn Tuấn ATTT C1NE.01
26211135153 Nguyễn Quang Minh ATTT C1NE.01
26211141778 Đoàn Việt Anh ATTT C1NE.01
26211135528 Phạm Hoàng Lợi ATTT C1NE.01

61 An toàn thông Tối 5/1/2024 26211136227 Nguyễn Hoài Vĩ Vĩ ATTT C1NE.03
26211132165 Hà Anh Tuấn ATTT C1NE.03
26211131425 Phùng Tiến Huy ATTT C1NE.03
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29 CNPM + HTTT Tối 5/1/2024 26211442493 Trần Văn Chi CNPM+HTTT C1SE.38
26211200238 Đỗ Huy Hoàng CNPM+HTTT C1SE.38
24211206390 Hoàng Quang Đạt CNPM+HTTT C1SE.38
26211441853 Huỳnh Lê Thanh Trường CNPM+HTTT C1SE.38
26212129318 Nguyễn Ngọc Huy CNPM+HTTT C1SE.38

30 CNPM + HTTT Tối 5/1/2024 26211400526 Hà Nguyễn Thành Trung CNPM+HTTT C1SE.48
26211235098 Nguyễn Anh Tuấn CNPM+HTTT C1SE.48
26211241611 Nguyễn Xuân Vang CNPM+HTTT C1SE.48
26211241619 Nguyễn Công Huy CNPM+HTTT C1SE.48

31 CNPM + HTTT Tối 5/1/2024 26211234920 Đỗ Tiến Thành CNPM+HTTT C1SE.32
26214336644 Nguyễn Hữu Viên CNPM+HTTT C1SE.32
26211228370 Võ Văn Hảo CNPM+HTTT C1SE.32
26211241768 Trần Duy Tùng CNPM+HTTT C1SE.32

32 CNPM + HTTT Tối 5/1/2024 24211208176 Trần Minh Quang CNPM+HTTT C1SE.19
26211242069 Đoàn Ngọc Anh Khoa CNPM+HTTT C1SE.19
26211329003 Nguyễn Trần Anh Thắng CNPM+HTTT C1SE.19
26211242012 Nguyễn Thành Đạt CNPM+HTTT C1SE.19

33 CNPM + HTTT Sáng 6/1/2024 26211123359 Nguyễn Văn Khải CNPM+HTTT C1SE.31
25212104467 Nguyễn Đắc Trung CNPM+HTTT C1SE.31
25211208370 Thái Quang Hòa CNPM+HTTT C1SE.31
24211205546 Trần Đoàn Đình Long CNPM+HTTT C1SE.31
24211208112 Võ Anh Vũ CNPM+HTTT C1SE.31

34 CNPM + HTTT Sáng 6/1/2024 26211238779 Cao Quốc Huy CNPM+HTTT C1SE.08
26211226430 Dương Quang Quốc CNPM+HTTT C1SE.08
26211235220 Hồ Duy Thành CNPM+HTTT C1SE.08
26211139026 Nguyễn Phi Hiền CNPM+HTTT C1SE.08

37 CNPM + HTTT Sáng 6/1/2024 25211213590 Trần Viết Phú CNPM+HTTT C1SE.24
26211241950 Nguyễn Tiến Đạt CNPM+HTTT C1SE.24
26211434935 Nguyễn Thanh Hảo Long CNPM+HTTT C1SE.24
26211230748 Trần Văn Đạt CNPM+HTTT C1SE.24

38 CNPM + HTTT Sáng 6/1/2024 26211241920 Võ Thanh Huy CNPM+HTTT C1SE.25
26211200575 Chu Văn Hùng CNPM+HTTT C1SE.25
25211217217 Đinh Ngọc Tâm CNPM+HTTT C1SE.25
26201232457 Lê Thị Thảo CNPM+HTTT C1SE.25

58 CNPM + HTTT Sáng 6/1/2024 26211236334 Dương Nguyễn Công Luận CNPM+HTTT C1SE.10
26211241692 Nguyễn Đức Chinh CNPM+HTTT C1SE.10
26211129341 Nguyễn Đức Duy CNPM+HTTT C1SE.10
24211204737 Nguyễn Ngọc Tín CNPM+HTTT C1SE.10

59 CNPM + HTTT Sáng 6/1/2024 26201442564 Võ Thạch Thảo CNPM+HTTT C1SE.15
26201442495 Vũ Thị Hoài Linh CNPM+HTTT C1SE.15
26211238684 Bùi Huỳnh Ngọc Anh CNPM+HTTT C1SE.15
26211238878 Nguyễn Quốc Nhật CNPM+HTTT C1SE.15
26211234181 Trần Công Trí CNPM+HTTT C1SE.15

39 CNPM + HTTT Chiều 6/1/2024 26211241555 Nguyễn Hữu Hoàng CNPM+HTTT C1SE.20
25211208940 Lê Văn Lợi CNPM+HTTT C1SE.20
25211204239 Nguyễn Phạm Anh Tài CNPM+HTTT C1SE.20
26211242394 Lê Ngô Bảo Khương CNPM+HTTT C1SE.20
26211234562 Phạm Công Phát CNPM+HTTT C1SE.20

40 CNPM + HTTT Chiều 6/1/2024 26211235129 Nguyễn Cửu Hoàng Hải CNPM+HTTT C1SE.47
26211221739 Phạm Thanh Hậu CNPM+HTTT C1SE.47
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25217209909 Trương Quang Nghĩa CNPM+HTTT C1SE.47
26211234585 Dương Minh Quý CNPM+HTTT C1SE.47

41 CNPM + HTTT Chiều 6/1/2024 26202827686 Nguyễn Thị Lệ Hoa CNPM+HTTT C1SE.14
26201441967 Trương Thị Thu Hiền CNPM+HTTT C1SE.14
26211232079 Trần Lê Phong CNPM+HTTT C1SE.14
26211230755 Trương Gia Huy CNPM+HTTT C1SE.14

2321123370 Lương Quốc Khánh CNPM+HTTT C1SE.14
42 CNPM + HTTT Chiều 6/1/2024 26211236051 Nguyễn Văn Tân CNPM+HTTT C1SE.49

26203737346 Trần Nguyễn Yến Trang CNPM+HTTT C1SE.49
25213109843 Đặng Phước Tường CNPM+HTTT C1SE.49
25211208903 Lê Gia Bảo CNPM+HTTT C1SE.49

42 CNPM + HTTT Chiều 6/1/2024 26211223803 Từ Nhật Khánh Duy CNPM+HTTT C1SE.17
26211235138 Nguyễn Phước Nhật Tân CNPM+HTTT C1SE.17
25211210541 Vũ Trần Nhật Huy CNPM+HTTT C1SE.17

43 CNPM + HTTT Chiều 6/1/2024 26211235133 Lê Đăng Trình CNPM+HTTT C1SE.28
26211442571 Lương Văn Bằng CNPM+HTTT C1SE.28
25211405998 Phạm Minh Huy CNPM+HTTT C1SE.28
26211233669 Phạm Thế Duyệt CNPM+HTTT C1SE.28

CNPM + HTTT Chiều 6/1/2024 26211233072 Huỳnh Gia Duy CNPM+HTTT C1SE.46
26211236183 Nguyễn Hữu Hoàn Phước CNPM+HTTT C1SE.46
26211235012 Trần Anh Thi CNPM+HTTT C1SE.46
25211414391 Đoàn Văn Ngọc Thịnh CNPM+HTTT C1SE.46

45 CNPM + HTTT Tối 6/1/2024 25211205115 Phan Đình Vĩnh Phúc CNPM+HTTT C1SE.37
26211232477 Phạm Quốc Trung CNPM+HTTT C1SE.37
25211204218 Trần Ngọc Dũng CNPM+HTTT C1SE.37
26211241827 Ngô Văn Vinh CNPM+HTTT C1SE.37

46 CNPM + HTTT Tối 6/1/2024 25211104783 Vũ Đức Trọng CNPM+HTTT C1SE.40
26211229940 Lê Minh Trí CNPM+HTTT C1SE.40
26211200285 Liêu Thiện Quang CNPM+HTTT C1SE.40
26211238961 Nguyễn Đức Thiện CNPM+HTTT C1SE.40

47 CNPM + HTTT Tối 6/1/2024 26211235892 Đặng Lê Phước Tân CNPM+HTTT C1SE.07
26211242044 Lê Nguyễn Văn Lộc CNPM+HTTT C1SE.07
26201228091 Nguyễn Thị Quý CNPM+HTTT C1SE.07
25216609710 Nguyễn Văn Thoảng CNPM+HTTT C1SE.07

48 CNPM + HTTT Tối 6/1/2024 25211216252 Nguyễn Trường Giang CNPM+HTTT C1SE.21
25211209239 Trương Dương Nhựt Hào CNPM+HTTT C1SE.21
26211229559 Lê Triệu Công CNPM+HTTT C1SE.21
26211200490 Nguyễn Minh Đức CNPM+HTTT C1SE.21

56 CMU-TAM Tối 6/1/2024 26211121128 Trần Nguyễn Bảo Khanh ATTT C1NE.04
26211130319 Mang Nguyễn Trường Giang ATTT C1NE.04
26211126344 Trần Hoàng Đạt ATTT C1NE.04

57 CMU-TAM Tối 6/1/2024 26211135106 Ngô Hải Long ATTT C1NE.02
26211128717 Trần Phước Duy ATTT C1NE.02
26211100755 Nguyễn Đức Phú ATTT C1NE.02

51
CNPM + HTTT

(CMU)
Sáng 7/1/2024 25211209793 Bùi Văn Minh Tài CNPM+HTTT C1SE.45
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26211134409 Lê Văn Thanh CNPM+HTTT C1SE.45
26201233894 Phan Võ Tâm Đan CNPM+HTTT C1SE.45
26211242043 Văn Bá Linh CNPM+HTTT C1SE.45

52
CNPM + HTTT

(CMU)
Sáng 7/1/2024 26211225263 Phạm Phú Khánh CNPM+HTTT C1SE.39

25211211104 Nguyễn Đình Dũng CNPM+HTTT C1SE.39
26211242397 Nguyễn Quang Thắng CNPM+HTTT C1SE.39
25211207696 Trần Hoàng Long CNPM+HTTT C1SE.39

53 CNPM + HTTT Sáng 7/1/2024 26211226540 Nguyễn Đức Nhật Tiến CNPM+HTTT C1SE.44
26211235649 Nguyễn Văn Xuân Thành CNPM+HTTT C1SE.44
26211235372 Trần Mai Anh Phong CNPM+HTTT C1SE.44
26211328772 Trần Văn Hiếu CNPM+HTTT C1SE.44

7 CNPM + HTTT Sáng 7/1/2024 26201235139 Nguyễn Văn Hưng Thịnh CNPM+HTTT C1SE.12
26201229238 Trần Thị Mỹ Linh CNPM+HTTT C1SE.12
26211200612 Bùi Lê Huy CNPM+HTTT C1SE.12
26211221663 Chu Văn Trí CNPM+HTTT C1SE.12

8 CNPM + HTTT Sáng 7/1/2024 26211130993 Dương Quang Tuyến CNPM+HTTT C1SE.13
26211228457 Trần Phước Định CNPM+HTTT C1SE.13
26201234738 Huỳnh Nguyễn Kim Thư CNPM+HTTT C1SE.13
26211242170 Nguyễn Khắc Chỉnh CNPM+HTTT C1SE.13

9 CNPM + HTTT Sáng 7/1/2024 26211124644 Đào Nhật Dương CNPM+HTTT C1SE.27
26211236188 Võ Đức Minh CNPM+HTTT C1SE.27
26211200048 Nguyễn Hoàng Hưng CNPM+HTTT C1SE.27
26211224358 Trần Văn Mạnh CNPM+HTTT C1SE.27

10 CNPM + HTTT Sáng 7/1/2024 25211212300 Phan Ngô Tuấn Kiệt CNPM+HTTT C1SE.41
26211232470 Huỳnh Lê Quang Huy CNPM+HTTT C1SE.41
26211228264 Lê Đức Huy CNPM+HTTT C1SE.41
26211234942 Nguyễn Đức Tú CNPM+HTTT C1SE.41
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